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                                                                  GVC.Th.S. Phan Văn Tiến
Bộ môn Vật lý
I.MỞ ĐẦU:   
I . 1. Cấu trúc của phương pháp dạy- học 


 Theo sơ đồ cấu trúc của phương pháp dạy-học có thể rút ra một số nhận xét:

· Sinh viên vừa là khách thể vừa là chủ thể trong quá trình dạy-học

· Hoạt động của giảng viên và sinh viên đều phải dựa vào mục tiêu môn học

· Công việc “dạy” của giảng viên chỉ đạo công việc “học” của sinh viên

· Phương tiện của sinh viên phải tương ứng với phương tiện của giảng viên

 I. 2. Mọi Giảng viên đều biết về lí luận nâng cao chất lượng dạy – học :

· Học phải đi đôi với hành (học-tập, học-hành)

· Nhà trường phải gắn liền với xã hội

· Biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo

· Chuyển vai trò của người thầy từ truyền thụ kiến thức (độc thoại) sang tổ chức học tập (tổ chức rèn luyện kĩ năng, phương pháp tư duy khoa học và phát huy năng lực sáng tạo)

I.3. Người ta đã nghiên cứu thống kê tỉ lệ kiến thức NHỚ được sau khi học như sau:

· 20% qua những gì mà ta NGHE được

· 30% qua những gì mà ta NHÌN được

· 50% qua những gì mà ta NGHE và NHÌN được

· 80% qua những gì mà ta NÓI được

· 90% qua những gì mà ta NÓI và LÀM được

Như vậy trong ba nội hàm của nội dung và phương pháp dạy-học (kiến thức, kĩ năng và thái độ) thì nội hàm rèn luyện kĩ năng (SV NÓI và LÀM) là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng dạy học.
II. NỘI DUNG:

II.1.Nội dung rèn luyện kĩ năng

Trong môn Vật lý đại cương phần rèn luyện kĩ năng (SV NÓI và LÀM) được thể hiện ở các nội dung sau:
 II.1.1.Thực hành thí nghiệm Vật lý: 

Chúng tôi triển khai theo ý tưởng mới, học Vật lý từ thí nghiệm, cho nên phần lí thuyết được biên soạn đầy đủ và kĩ. 

Trong thực tế thực hành thí nghiệm được tổ chức song hành với học lí thuyết ở lớp. Nếu sinh viên chưa học phần lí thuyết thí nghiệm ở lớp, sẽ tự nghiên cứu lí thuyết và làm thí nghiệm, khi học lại lí thuyết ở lớp sẽ hiểu vững chắc hơn. Nếu sinh viên đã học lí thuyết ở lớp, khi làm thí nghiệm sẽ ôn lại lí thuyết và làm thí nghiệm sẽ HIỂU sâu sắc hơn.

Trong thí nghiệm Vật lý thường tổ chức 2 sinh viên làm chung. Trước khi làm thí nghiệm dành 20 phút cho sinh viên nghiên cứu, quan sát và thảo luận bài thí nghiệm

Thực hành thí nghiệm Vật lý là một nội dung rèn luyện kĩ năng quan trọng của môn Vật lý đại cương   

 II.1.2. Bài toán vận dụng và câu hỏi thảo luận:   
 
Bài toán và câu hỏi vận dụng là bài toán và câu hỏi không cho sẵn để sinh viêu chuẩn bị trước ở nhà, mà được đưa ra vận dụng ngay kiến thức đã học.

 Ví dụ: Sau khi trình bày định lí O-G của điện trường : “ điện thông qua một mặt kín (S) bất kì bằng tổng đại số các điện tích chứa trong mặt kín đó:    
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Chúng tôi đọc lại định lí đó ba lần để sinh viên đánh giá phát biểu đó đúng hay sai:

· Lần 1 thay cụm từ “mặt kín (S)” bằng cụm từ “mặt (S)” tất cả sinh viên đều trả lời sai.
· Lần 2 thay cụm từ “tổng đại số các điện tích” bằng cụm từ “tổng các điện tích” tất cả sinh viên đều trả lời sai.
· Lần 3 thay cụm từ “tổng đại số các điện tích chứa trong mặt kín (S)” bằng cụm từ “tổng đại số các điện tích chứa trên mặt kín (S)” tất cả sinh viên đều trả lời sai.
 Sau đó chúng tôi đưa ra một bài toán vận dụng: cho ba điện tích điểm và một mặt kín (S) như hình vẽ. Hãy tính điện thông qua mặt kín (S).





  
Kết quả được thực hiện tại lớp 51TP3 như sau : 70SV vận dụng sai, 11SV vận dụng đúng (điện thông qua mặt kín (S) bằng 0).

 
Bài toán vận dụng trên được chúng tôi sử dụng cho tất cả các lớp khi dạy và qua nhiều năm đều cho kết quả giống nhau: đa số làm sai chỉ một số ít làm đúng.

 
 Chỉ NHỚ kiến thức thôi chưa đủ, phải LÀM (vận dụng kiến thức) khi đó mới HIỂU được kiến thức đó, khi đó kiến thức đã học mới chuyển hóa thành NĂNG LỰC nội tại của bản thân. Chúng ta thường nói nôm na kiến thức đã được tiêu hóa.

Ở Ấn Độ tổng kết quá trình dạy học người ta nói:

· TÔI NGHE  –   TÔI QUÊN

· TÔI NHÌN   –   TÔI NHỚ

· TÔI LÀM    --   TÔI HIỂU

II.1.3. Bài toán Vật lý: 
Mỗi bài toán Vật lý là mỗi vấn đề của thực tiễn. Khi giải bài toán Vật lý sinh viên phải vận dụng nhiều kiến thức Vật lý để giải thích, để giải quyết vấn đề.

 Chúng tôi thường tổ chức cho sinh viên xung phong lên bảng sửa bài toán đã cho trước. Sau đó tổ chức sinh viên thảo luận về cách giải được trình bày trên bảng. Sau cùng Giảng viên phân tích các lỗi của cách giải và các lỗi hay thường gặp.

Thông qua giải các bài toán vật lý các kiến thức Vật lý thẩm thấu từ từ vào tư duy của sinh viên một cách sâu sắc và bền vững. Từ đó nâng cao được phương pháp làm việc khoa học và năng lực tư duy sáng tạo của sinh viên. 

 II.1.4. Tiểu luận 

  
Trong khuôn khổ của một giáo trình không thể trình bày tường tận hết mọi vấn đề. Để phân tích hay mở rộng những nội dung trong giáo trình, giảng viên có thể biên soạn tài liệu tham khảo kèm theo giáo trình để sinh viên đọc thêm. Tuy nhiên cách tốt nhất trong phương pháp dạy – học, giảng viên giao cho nhóm sinh viên một đề cương tiểu luận, hướng dẫn tìm tài liệu và hoàn thành tiểu luận. 

 
Ví dụ 1: Khi học về lí thuyết tương đối cho sinh viên làm tiểu luận về chủ đề: Hãy chứng tỏ phương trình sóng điện từ không bất biến qua phép biến đổi Galileo, nhưng bất biến qua phép biến đổi Lorentz

Ví dụ 2: Khi học về lực hấp dẫn vũ trụ của Newton cho sinh viên làm tiểu luận về chủ đề: Sự hình thành vũ trụ theo thuyết Big bang. Sự ra đời, trưởng thành và sự “chết” của mặt trời và các ngôi sao

Ví dụ 3: Các tiểu luận về ứng dụng của Vật lý học trong kỹ thuật và đời sống

Khi làm tiểu luận sinh viên sẽ hiểu sâu sắc và sinh động hơn những kiến thức trong giáo trình, sẽ hình thành năng lực phân tích và tổng hợp tài liệu, làm cho quá trình học tập hứng thú hơn. 
II.2. Tài liệu học tập và phương pháp đánh giá

 II.2.1. Giáo trình Vật lý:  
  
Giáo trình Vật lý là hệ thống các kiến thức Vật lý được trình bày theo một cấu trúc logic chặt chẽ. Nó là tài liệu học tập chính thức của cho tất cả sinh viên các khoa khác nhau từ Cao đẳng đến Đại học. 

Khi giảng dạy tùy theo từng đối tượng giảng viên sẽ thực hiện bài giảng phù hợp: phần nào cho sinh viên tự đọc, phần nào giảng viên chỉ giảng tóm tắt lướt qua, phần nào phân tích sâu, có phần giảng theo thứ tự chương mục, có phần giảng theo chủ đề.

II.2.2. Xây dựng  bảng công thức vật lý:

 
Ví dụ: Khi giảng phần từ trường: giảng viên phân tích định luật Biot- Savart-Laplace, sinh viên tự đọc phần ứng dụng định luật Biot- Savart-Laplace để dẫn ra các công thức tính từ trường của dòng điện thẳng hay dòng điện tròn. 

Các công thức tính từ trường của dòng điện thẳng và tròn được đưa vào bảng công thức vật lý. Khi thi sinh viên được phép mang theo bảng công thức Vật lý.

· Định luật Biot- Savart-Laplace là kiến thức Vật lý cơ bản sinh viên phải nhớ ( kiến thức được đánh giá )

· Ứng dụng định luật Biot- Savart-Laplace để dẫn ra các công thức tính từ trường của dòng điện thẳng hay dòng điện tròn (chỉ là quá trình toán học không được đánh giá)

· Công thức tính từ trường của dòng điện thẳng hay dòng điện tròn là kiến thức được đánh giá thông qua rèn luyện kĩ năng, vận dụng để tính từ trường của các dòng điện cụ thể. 

II.2.3. Xây dựng hệ thống các bài toán vật lý: Xây dựng thống nhất hệ thống các bài toán Vật lý chung và từng bước hoàn thiện
II.2.4. Xây dựng hệ thống các tiểu luận: Xây dựng thống nhất hệ thống các tiểu luận Vật lý chung và từng bước hoàn thiện

II.2.5. Xây dựng hệ thống bộ đề thi:Xây dựng thống nhất hệ thống bộ đề thi Vật lý chung và từng bước hoàn thiện
II.2.6.  Phương pháp đánh giá: 

 a/ Sử dụng phương pháp đáng giá theo quá trình đa dạng chiếm 50% điểm môn học

· Đánh giá theo sự chuyên cần

· Đánh giá theo bài toán vận dụng và câu hỏi thảo luận

· Đánh giá theo sửa bài toán ở lớp và thảo luận

· Đánh giá theo bài tập về nhà

· Đánh giá theo tiểu luận

· Đánh giá theo thi giữa học kì chiếm 50% điểm quá trình

  b/ Đánh giá theo thi cuối học kì dùng bộ đề thi chung và chiếm 50% điểm môn học

III. Kết luận

 
Để nâng cao chất lượng dạy-học môn Vật lý đại cương đầu tiên phải xác định mục tiêu  của môn vật lý đại cương. Mục tiêu của môn vật lý đại cương được thể hiện ở mục tiêu của từng chương, từng phần trong giáo trình.

 Sinh viên cần phải có kiến thức gì và kĩ năng gì? Kiến thức nào sinh viên phải học nhớ, kiến thức nào sinh viên phải thông qua rèn luyện kĩ năng từng bước thẩm thấu vào tư duy, chuyển hóa thành năng lực bản thân

Để nâng cao chất lượng dạy-học môn Vật lý đại cương, nhằm tránh lối dạy ĐỘC THOẠI, hiện tượng  diễn viên. Chúng tôi cho rằng cần nâng thời lượng phần rèn luyện kĩ năng (SV LÀM VÀ NÓI) ở lớp học lên tỉ lệ từ 30% đến 40% .
Ví dụ: Với học phần 45 tiết thì thời lượng dành cho phần rèn luyện kĩ năng sẽ từ 15 tiết đến 17 tiết.

Theo qui định cứ 1 tiết chuẩn phần rèn luyện kĩ năng ( thực hành thí nghiệm, bài tập thảo luận) sẽ triển khai trong thực tế 2 tiết. Như vậy với học phần 45 tiết giảng viên sẽ làm việc với sinh viên ở lớp học 60 tiết. Trong đó 30 tiết (Giảng viên: diễn giảng, phân tích, tổng hợp) và 30 tiết tổ chức rèn luyện kĩ năng ( sinh viên làm: bài tập, thảo luận, thuyết trình tiểu luận, thi giữa học kì).
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